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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 25 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo mưa dông, lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ:
 Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ chiều ngày 23/7 đến 1h00 sáng ngày 26/7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to diện rộng. Ngày 26/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực trung du Bắc Bộ như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2. Tin thời tiết ngày và đêm 26/7: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/7 đến 19h00 ngày 25/7, trên cả nước rải rác có mưa, riêng các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tuần Giáo (Điện Biên)
	85 mm
	
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	159 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	96 mm
	
	Mường Sai (Sơn La)
	143 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	71 mm
	
	Việt Trì (Phú Thọ)
	93 mm

	Mường Chà (Điện Biên)
	130 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	75 mm

	Sơn La (Sơn La)
	73 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	81 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/7 đến 07h00 ngày 26/7, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to (riêng khu vực Tây Nguyên có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Km 46 (Sơn La)
	51 mm
	
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	  62 mm

	Km 42 (Sơn La)
	60 mm
	
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	70 mm

	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	51 mm
	
	Chợ Chã (Thái Nguyên)
	141 mm

	Tân Lạc (Hòa Bình)
	65 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	128 mm

	Cao Phong (Hòa Bình)
	68 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	60 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 22/7 đến 19h00 ngày 25/7, trên cả nước rải rác có mưa, riêng các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 110mm (tập trung chủ yếu vào ngày 24 và 25/7), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	141 mm
	
	Phiềng Lanh (Sơn La)
	244 mm

	Tuần Giáo (Điện Biên)
	195 mm
	
	Hà Giang (Hà Giang)
	114 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	179 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	117 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	171 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	117 mm

	Sơn La (Sơn La)
	114 mm
	
	Ba Tri (Bến Tre)
	112 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 26/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,10 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,20 m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp, đến 7h00 ngày 27/7 tại Hà Nội có khả năng ở mức 0,95m.
- Sông Thái Bình: Mực nước tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, đến 19h00 ngày 26/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,5m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	25/7
	191,70
	118,02
	6.231
	3.037

	
	7h
	26/7
	192,31
	118,12
	3.637
	3.220

	Hòa Bình
	7h
	25/7
	93,74
	10,86
	2.660
	580

	
	7h
	26/7
	95,48
	11,37
	4.250
	650

	Tuyên Quang
	7h
	25/7
	98,33
	47,00
	477
	0

	
	7h
	26/7
	99,08
	47,00
	333
	0

	Thác Bà
	7h
	25/7
	46,21
	20,78
	272 (TB ngày 25/7)
	0 (TB ngày 25/7)

	
	7h
	26/7
	46,35
	20,69
	
	


IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
	- Văn phòng thường trực tiếp tục theo dõi tình hình mưa, lũ, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tới Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình để thông tin kịp thời đến người dân và chủ động các biện pháp ứng phó; 
	- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình đã có công điện khẩn số 37/CĐ-BCH ngày 25/7/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mai Châu đề nghị sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ;
	- Theo báo cáo số 12/BC ngày 25/7/2015 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, tính đến 16h30 ngày 25/7, tình hình thiệt hại như sau:
+ Huyện Quỳnh Nhai: Sạt lở 14 hộ (đã tháo gỡ 5 hộ, còn lại 9 hộ đang theo dõi); tuyến đường QL279 đi Mường Chiên bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc với khối lượng sạt lở lớn; tuyến đường 6B bị ngập úng đoạn mỏ đá bản Nà Hì gây khó khăn cho giao thông; tuyến đường vào bản Hán A+B xã Chiềng Khoang bị sạt lở khối lượng khoảng 350,0m3.
+ Huyện Thuận Châu: có 07 hộ bị sạt (06 hộ ở xã Mường Khiên, 01 hộ ở xã Bó Mười), 01 hộ bị cây đổ vào nhà ở xã Mường Khiên; 22.5ha lúa, hoa màu bị ngập úng (trong đó 10ha lúa mất trắng).
+ Huyện Mường La: Tuyến đường đi xã Mường Trai, Chiềng Muôn bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra địa phương đã triển khai các biện pháp tổ chức khắc phục hậu quả và  đang tiếp tục theo dõi để sẵn sàng tổ chức di dời các hộ bị ảnh hưởng tới nơi an toàn./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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